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LUAÄN A TYØ ÑAÏT MA TAÏNG HIEÅN TOÂNG 

QUYEÅN 19 
 

Phaåm 5: NOÙI VEÀ NGHIEÄP 
(PHAÀN 2) 

 
Nhö phaåm treân ñaõ noùi: Do söùc cuûa ñaúng khôûi, hai nghieäp thaân, ngöõ 

thaønh thieän, baát thieän. 
Coù bao nhieâu ñaúng khôûi? Söùc cuûa ñaúng khôûi naøo khieán cho nghieäp 

thaân, ngöø thaønh thieän, baát thieän? Söï sai khaùc cuûa ñaúng khôûi traùi nhau 
nhö theá naøo? 

Tuïng raèng: 
Ñaúng khôûi coù hai thöù 
Nhaân vaø saùt-na kia 
Nhö thöù lôùp, neân bieát 
Goïi chuyeån, goïi tuøy chuyeån. 
Kieán ñoaïn, thöùc chæ chuyeån 
Chæ tuøy chuyeån naêm thöùc 
Tu ñoaïn yù chung hai 
Ñeàu khoâng do tu thaønh Ñoái 
taùnh chuyeån thieän thaûy Tuøy 
chuyeån ñeàu nhaän ba Maâu-
ni thieän laø ñoàng 
Voâ kyù tuøy hoaëc thieän. 

Luaän cheùp: Ñaúng khôûi cuûa hai nghieäp thaân, ngöõ coù hai, laø ñaúng 
khôûi nhaân vaø ñaúng khôûi saùt-na. Vì laøm nhaân ôû tröôùc, vì coù saùt-na kia, 
nhö thöù lôùp, ñaàu tieân, goïi laø chuyeån. Thöù hai goïi laø tuøy chuyeån nghóa laø 
nhaân ñaúng khôûi, khæ saép taïo taùc nghieäp, thì nghó raèng: Nay, ta seõ taïo taùc 
nghieäp thích öùng nhö theá, nhö theá, vì coù coâng naêng daãn phaùt, neân goïi laø 
chuyeån. 

Ñaúng khôûi saùt-na, ngay khi taïo nghieäp, nghieäp ñöôïc daãn phaùt nôi 
taâm chuyeån vaän tröôùc, vì hieän haønh cuøng luùc, neân goïi laø tuøy chuyeån. 
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Neáu khoâng coù tuøy chuyeån, thì duø coù nhaân tröôùc laøm coâng naêng daãn 
phaùt, nhö vò voâ taâm, hoaëc nhö thaây cheát, bieåu leõ ra khoâng chuyeån. Tuøy 
chuyeån coù coâng naêng chuyeån ñoái vôùi bieåu, voâ bieåu khoâng döïa vaøo tuøy 
chuyeån maø chuyeån, vì voâ taâm cuõng coù voâ bieåu chuyeån. 

Nhö treân ñaõ noùi: Hoaëc do kieán döùt vì chuyeån moân noäi, neân khoâng 
theå phaùt khôûi bieåu. 

Neáu vaäy thì vì sao ñaáng Baïc-giaø-phaïm noùi: Vì laø kieán neân khôûi taø 
tö duy, taø nghieäp vaø taø maïng, v.v... 

Ñieàu naøy khoâng traùi vôùi, vì thöùc do kieán döùt, ñoái vôùi phaùt nghieäp 
bieåu, chæ coâng naêng laøm chuyeån, ôû trong coâng naêng khôûi bieåu taàm, töù 
sinh, vì laøm tö löôïng, neân khoâng laøm tuøy chuyeån. ÔÛ vaøo luùc taâm cuûa 
moân ngoaøi khôûi nghieäp chaân chính, vì ôû ñaây khoâng coù, ñoù neân goïi laø 
taâm do kieán döùt, laøm nhaân ñaúng khôûi, phaùt ra nghieäp thaân, ngöõ, chaéc 
chaén khoâng phaûi coâng naêng laøm ñaúng khôûi saùt-na, thöùc do kieán döùt 
duø hay tö duy, caân nhaéc maø khoâng coù coâng naêng ñoäng thaân, phaùt ngöõ, 
nhöng ôû trong ñoäng taùc phaùt moät nghieäp bieåu, chaáp nhaän coù nhieàu taâm 
lo nghó, ño löôøng, phaùt ñoäng, chæ moät nieäm sau ñeàu hieän haønh vôùi bieåu, 
khaùc vôùi bieåu naøy thì khoâng phaûi taùnh saùt-na, thöùc do kieán döùt duø hay 
laøm chuyeån phaùt nghieäp cuûa höõu bieåu. Nhöng khoâng phaûi nghieäp bieåu 
ôû sau thöùc naøy khoâng xen hôû maø sinh. Taâm chuyeån ôû moân trong, khoâng 
theå daãn khôûi, vì thöùc ñeàu coù vaän haønh vôùi thaân, ngöõ bieåu. Neáu khaùc vôùi 
thaân, ngöõ bieåu naøy thì taâm do kieán döùt, leõ ra cuõng laøm ñaúng khôûi saùt- 
na ñoái vôùi nghieäp bieåu. Vì gia haïnh do tu döùt, yù thöùc coù coâng naêng Voâ 
giaùn daãn bieåu, taâm ñeàu hieän haønh, cuõng laøm ñaúng khôûi saùt-na, ñeàu hieän 
haønh vôùi bieåu, neân do kieán döùt, duø coâng naêng laøm nhaân daãn caùc nghieäp 
bieåu, lìa tu döùt, nhaân taâm ñaúng khôûi bieåu, taâm ñeàu vaän haønh, khoâng 
chaáp nhaän ñöôïc khôûi. Cho neân, ôû coõi Duïc khoâng coù nghieäp bieåu höõu 
phuù voâ kyù, nhöng trong Kheá kinh chæ y cöù choã laàn löôït laøm nhaân ñaúng 
khôûi, maät yù noùi: Vì taø kieán neân khôûi taø ngöõ, v.v... A-tyø-ñaït-ma y cöù kinh 
kia, khoâng phaûi coâng naêng Voâ giaùn daãn sinh bieåu ñeàu coù haønh, thöùc, 
neân maät yù noùi, taâm do kieán döùt, vì chuyeån bieán moân trong, neân khoâng 
phaûi coâng naêng phaùt bieåu. Cho neân, kinh luaän veà lyù khoâng traùi nhau. Laïi 
do kieán döùt, neáu phaùt khôûi saéc bieåu thì saéc naøy töùc laø saéc do kieán döùt, 
khoâng phaûi kieán döùt ôû tröôùc ñaõ thaønh laäp, hoaëc naêm thöùc thaân chæ laøm 
tuøy chuyeån, vì voâ phaân bieät, vì chuyeån bieán moân ngoaøi. 

Veà yù thöùc tu döùt coù caû hai thöù: Vì coù phaân bieät, vì chuyeån bieán 
moân ngoaøi, do ñoù neân thaønh laäp boán luaän chöùng phaân bieät: 

1. Coù khi chuyeån khoâng phaûi tuøy chuyeån, nghóa laø taâm do kieán 
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ñaïo döùt. 
2. Coù khi tuøy chuyeån khoâng phaûi chuyeån, nghóa laø naêm thöùc nhaõn 

thöùc, v.v... 
3. Coù khi chuyeån, cuõng laø tuøy chuyeån: moät phaàn yù thöùc do tu döùt. 
4. Coù khi khoâng phaûi chuyeån, tuøy chuyeån, nghóa laø taát caû thöùc do 

tu maø thaønh, vì tu thaønh voâ phaân bieät, neân thöùc dò thuïc sinh cuõng laøm tuøy 
chuyeån, nhö luaän Thuaän Chaùnh Lyù thaønh laäp nghóa naøy. 

Chuyeån, tuøy chuyeån taùnh thöùc laø ñoàng chaêng? 
Khoâng nhö vaäy thì theá naøo? 
Nghóa laø chuyeån thöùc tröôùc, neáu laø taùnh thieän, sau thöùc tuøy chuyeån 

coù caû ba thöù nhö thieän, v.v.... Baát thieän voâ kyù laøm chuyeån cuõng vaäy, 
chæ Maâu-ni Toân chuyeån tuøy chuyeån thöùc, phaàn nhieàu taùnh ñoàng, ít coù 
khaùc nhau. Nghóa laø chuyeån neáu taâm thieän tuøy chuyeån cuõng thieän, taâm 
chuyeån neáu voâ kyù tuøy chuyeån cuõng vaäy. Ñoái vôùi ñònh saùt-na noái tieáp vì 
khoâng coù meâ, maø hoaëc coù vò thieän tuøy chuyeån voâ kyù, khoâng heà coù luùc 
naøo voâ kyù tuøy chuyeån thieän, do Phaät Theá toân ñoái vôùi taâm noùi phaùp, v.v... 
hoaëc taêng tröôûng, khoâng coù heùo khoâ, caïn kieät. 

Ñaõ noùi chuyeån tuøy chuyeån nhö thieän, v.v... ñeàu coù ba. Caên cöù ôû 
tieâu chuaån naøy, ñuû laøm minh chöùng trong giaûi thích, ñaõ phaùt caùc nghieäp 
thaønh thieän, aùc, v.v..., tuøy theo nhaân ñaúng khôûi, khoâng tuøy theo saùt-na. 
Khaùc vôùi taâm thieän naøy ñaõ daãn phaùt nghieäp, ñaõ cuøng coù vôùi taâm baát 
thieän, voâ kyù. 

Lyù naøo coù theå ngaên döùt thaønh aùc voâ kyù? 
Töùc laø phaûi coù töø tö duy rieâng laøm nhaân daãn sinh nghieäp loaïi cuûa 

taùnh rieâng. 
Nhö vaäy, ngöôøi sieâng naêng coá gaéng muoán laøm vieäc thieän, traùi vôùi 

nghieäp baát thieän, 
Voâ kyû sinh, hoaëc vì traùi vôùi ñaây, aáy laø traùi vôùi chaùnh lyù, neân 

nghieäp thaønh thieän, v.v..., chaéc chaén do söùc chuyeån, khoâng phaûi do 
söùc tuøy chuyeån, lyù ñoù kheùo thaønh. Tuy nhieân, tuøy theo caùc nghieäp voâ 
bieåu cuûa taâm ñònh, ñeàu luùc, vì khôûi moät quaû taâm, neân do taùnh thieän 
cuûa söùc tuøy chuyeån ñöôïc thaønh, chaéc chaén leä thuoäc taâm naøy maø ñöôïc 
sinh. 

Noùi veà ñòa, coõi cuûa nghieäp, luaän phuï ñaõ chu toaøn. Laïi, neân noùi veà 
töôùng bieåu, voâ bieåu ôû tröôùc. Tuïng raèng: 

Ba luaät nghi voâ bieåu 
Baát luaät nghi, chaúng hai. 

Luaän cheùp: Neân bieát voâ bieåu löôïc noùi coù ba: 
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1. Luaät nghi. 
2. Khoâng luaät nghi. 
3. Khoâng phaûi caû hai. 
Khoâng phaûi caû hai nghóa laø chaúng phaûi luaät nghi, chaúng phaûi baát 

luaät nghi. \/ì coâng naêng ngaên döùt, coâng naêng dieät giôùi aùc noái tieáp nhau, 
neân goïi laø luaät nghi. 

Nhö theá söï sai khaùc cuûa luaät nghi coù bao nhieâu? 
Tuïng raèng: 

Luaät nghi bieät giaûi thoaùt 
Tónh löï vaø ñaïo sinh. 

Luaän cheùp: Söï sai khaùc cuûa luaät nghi löôïc coù ba thöù: 
1. Luaät nghi bieät giaûi thoaùt, laø giôùi coõi Duïc. 
2. Tónh löï sinh luaät nghi, laø giôùi coõi Saéc. 
3. Luaät nghi ñaïo sinh, laø giôùi voâ laäu. 
Söï sai khaùc cuûa töôùng luaät nghi ñaàu tieân nhö theá naøo? 
Tuïng raèng: 

 
 
 
 

taùm: 

Luaät nghi ñaàu, taùm thöù 
Theå thaät chæ coù boán 
Hình chuyeån goïi laø khaùc 
Ñeàu khaùc khoâng traùi nhau. 

Luaän cheùp: Söï sai khaùc cuûa töôùng luaät nghi bieät giaûi thoaùt coù 
 
1. Luaät nghi Bí-soâ. 
2. Luaät nghi Bí-soâ-ni. 
3. Luaät nghi Chaùnh hoïc. 
4. Luaät nghi Caàn saùch. 
5. Luaät nghi Caàn saùch nöõ. 
6. Luaät nghi Caän söï. 
7. Luaät nghi Caän söï nöõ. 
8. Luaät nghi Caän truï. 
Söï sai khaùc cuûa taùm thöù töôùng luaät nghi nhö theá, goïi chung laø luaät 

nghi bieät giaûi thoaùt thöù nhaát. 
Trong ñaây, döïa vaøo coâng naêng tu, lìa haønh vi aùc vaø Boå-ñaëc-giaø-la 

lìa haønh duïc, an laäp söï sai khaùc cuûa naêm luaät nghi tröôùc. Do Boå-ñaëc- 
giaø-la cuûa loaïi nhö theá, cho ñeán khi cheát, coù coâng naêng lìa boû caùc haønh 
vi aùc nhö saùt sinh, v.v... vaø xa lìa ñöôïc phi phaïm haïnh. Keá laø Boå-ñaëc- 
giaø-la laïi döïa vaøo coâng naêng tu, lìa haønh vi aùc maø khoâng phaûi lìa haïnh 
duïc neân laäp söï sai khaùc luaät nghi cuûa hai chuùng suoát ñôøi taïi gia. 
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Do Boå-ñaëc-giaø-la nhö theá, cho ñeán khi cheát coù theå lìa caùc haønh vi 
aùc nhö saùt sinh, v.v... maø khoâng theå xa lìa phi phaïm haïnh. Do ñoù, kinh 
chæ noùi theá naøy: “Lìa haïnh taø duïc chaúng coù gì khoâng phaûi phaïm haïnh”. 
Sau ñoù Boå-ñaëc-giaø-la laïi döïa vaøo coâng naêng tu haønh maø khoâng phaûi 
hoaøn toaøn lìa haønh vi aùc, haïnh duïc, neân an laäp söï sai khaùc luaät nghi moät 
ngaøy moät ñeâm cho chuùng taïi gia. 

Boå-ñaëc-giaø-la nhö theá khoâng theå hoaøn toaøn lìa haønh vi aùc, caùc 
duïc, vì khieán cho taäp daàn hoaøn toaøn lìa haønh vi aùc vaø caùc haïnh duïc vì 
phöông tieän truï. Duø goïi coù taùm, nhöng thaät theå chæ coù boán: 

1. Luaät nghi Bí-soâ. 
2. Luaät nghi Caàn saùch. 
3. Luaät nghi Caän söï. 
4. Luaät nghi Caän truï. 
Chæ boán thöù luaät nghi bieät giaûi thoaùt naøy, ñeàu coù thaät theå, töôùng 

ñeàu rieâng. Vì sao? Vì lìa luaät nghi Bí-soâ, khoâng coù luaät nghi Bí-soâ-ni 
rieâng. Lìa luaät nghi Caàn saùch, khoâng coù luaät nghi Caàn saùch nöõ, chaùnh 
hoïc rieâng. Lìa luaät nghi Caän söï, khoâng coù luaät nghi Caän söï nöõ rieâng. 

Laøm sao bieát nhö theá? 
Do hình thay ñoåi theå, duø khoâng xaû ñöôïc, nhöng danh coù khaùc. 

Hình, laø hình töôùng, töùc caên nam, nöõ. Do hai caên naøy, neân hình nam, nöõ 
khaùc nhau, chæ do chuyeån hình, khieán caùc luaät nghi goïi laø Bí-soâ, Bí-soâ- 
ni, v.v..., nghóa laø vò chuyeån caên khieán cho luaät nghi Bí-soâ goác, goïi laø 
luaät nghi Bí-soâ-ni. Hoaëc luaät nghi Bí-soâ-ni goïi laø luaät nghi Bí-soâ, khieán 
cho luaät nghi Caàn saùch goác goïi laø luaät nghi Caàn saùch nöõ. Hoaëc luaät 
nghi Caàn saùch nöõ vaø luaät nghi Chaùnh hoïc, goïi laø luaät nghi Caàn saùch, 
khieán cho luaät nghi Caän söï goác, goïi laø luaät nghi Caän söï nöõ. Hoaëc luaät 
nghi Caän söï nöõ goïi laø luaät nghi Caän söï, khoâng phaûi vò chuyeån caên coù xaû 
tröôùc ñöôïc, vì tröôùc ñaõ ñöôïc, chöa ñöôïc nhaân duyeân luaät nghi, neân boán 
luaät nghi khoâng khaùc vôùi ba theå. Neáu töø luaät nghi Caän söï, thoï luaät nghi 
Caàn saùch, laïi töø luaät nghi Caàn saùch thoï luaät nghi Bí-soâ. Ba luaät nghi naøy 
vì theâm ñuû phöông tieän xa lìa, ñeå ñaët teân rieâng, nhö moät hai ñoàng tieàn 
vaøng vaø naêm möôi, hai möôi laøm theå, ñeàu ñaày ñuû rieâng sinh laäp töùc. Theå 
cuûa ba thöù luaät nghi khoâng lìa nhau, töôùng cuûa chuùng ñeàu khaùc, ñaày ñuû 
sinh töùc khaéc. 

Trong ba luaät nghi ñuû ba lìa saùt, moãi lìa saùt, theå cuûa chuùng ñeàu 
khaùc, tuøy theo ñoái töôïng thích öùng khaùc, neân bieát cuõng vaäy. 

Do nhaân duyeân khaùc nhau neân theå khaùc nhau, nhö caàu thoï nhieàu 
thöù hoïc xöù. 
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Nhö theá, nhö theá lìa ñöôïc nhieàu thöù: giöôøng gheá cao roäng, uoáng 
caùc thöù röôïu, v.v..., thôøi gian, choã kieâu maïn, buoâng lung, töùc lìa raát 
nhieàu duyeân khôûi nhö saùt, v.v..., do caùc xa lìa döïa vaøo nhaân duyeân phaùt 
ra, neân nhaân duyeân xa lìa coù khaùc, neáu khoâng coù vieäc naøy thì xaû luaät 
nghi Bí-soâ. Baáy giôø, leõ ra ba luaät nghi ñeàu xaû. Hai luaät nghi tröôùc vì goàm 
nhieáp trong moät luaät nghi sau. 

Vì khoâng thöøa nhaän nhö vaäy, neân caû ba luaät nghi ñeàu khaùc nhau. 
Nhöng ba thöù naøy khoâng traùi nhau, ôû trong moät thaân ñeàu luùc chuyeån, 
khoâng phaûi do sau khi thoï xaû luaät nghi tröôùc. Chôù xaû giôùi Bí-soâ, vì aáy 
khoâng phaûi caän söï, v.v..., vì tröôùc ñaõ xaû hai luaät nghi kia. 

Boán thöù luaät nghi: Caän söï, caän truï, caàn saùch vaø Bí-soâ ñöôïc saép xeáp 
nhö theá naøo? 

Tuïng raèng: 
Thoï lìa naêm, taùm, möôøi 
Taát caû choã neân lìa 
Laäp Caän söï, Caän truï 
Caàn saùch vaø Bí-soâ. 

Luaän cheùp: Neân bieát trong ñaây nhö soá thöù lôùp, y cöù vaøo boán xa lìa, 
laäp boán luaät nghi. Nghóa laø thoï lìa naêm phaùp neân lìa, kieán laäp luaät nghi 
Caän söï thöù nhaát. 

Naêm phaùp neân lìa goàm coù: 
1. Saùt sinh. 
2. Khoâng cho maø laáy. 
3. Haïnh taø duïc. 
4. Noùi löøa doái. 
5. Uoáng caùc thöù röôïu. 
Neáu thoï lìa taùm phaùp neân lìa, kieán laäp luaät nghi Caän truï thöù hai, 

taùm phaùp caàn neân lìa laø: 
1. Saùt sinh. 
2. Khoâng cho maø laáy. 
3. Phi phaïm haïnh. 
4. Noùi löøa doái. 
5. Uoáng caùc thöù röôïu. 
6. Thoa, trang söùc höôùng, ñeo traøng hoa, muùa, ca, xem, nghe. 
7. Ngoài naèm, giöôøng gheá cao, roäng, ñeïp ñeõ. 
8. AÊn thöùc aên phi thôøi. 
Neáu thoï lìa möôøi phaùp caàn neân lìa, kieán laäp luaät nghi Caàn saùch 

thöù ba. 
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Möôøi phaùp caàn neân lìa ñoù. 
Laø taùm phaùp tröôùc: Thoa höông, ñeo traøng hoa, muùa, ca, xem, 

nghe, chia thaønh hai thöù. Laïi, theâm thoï chöùa baùu vaøng, baïc, v.v... thaønh 
möôøi. Vì daãn sinh khieáp sôï raát nhieàu hoïc xöù, höõu tình taïi gia, vì chöùng 
toû deã thoï trì, neân ôû taùm giôùi hôïp vôùi hai laøm moät. Nhö Phaät vì Tuùc Thò 
töû löôïc noùi hoïc xöù coù ba. Neáu thoï lìa taát caû, thì neân lìa nghieäp thaân, ngöõ, 
kieán laäp luaät nghi Bí-soâ thöù tö luaät nghi bieät giaûi thoaùt, caùc danh töø sai 
khaùc. Tuïng raèng: 

Cuøng ñöôïc teân Thi-la 
Haïnh nghieäp luaät nghi dieäu 
Chæ bieåu ñaàu voâ bieåu. 
Goïi ñaïo Bieät giaûi thoaùt. 

Luaän cheùp: Vì trong maùt, neân goïi laø Thi-la. Thi-la trong ñaây nghóa 
laø bình trò. Vì giôùi, coâng naêng bình nghieäp nguy hieåm, neân ñöôïc leân thi- 
la, ñöôïc ngöôøi hieåu bieát bieåu döông, ca tuïng, neân goïi laø haïnh dieäu. Hoaëc 
vì tu haønh Thi-la naøy ñöôïc quaû aùi, vì taïo taùc, töï theå neân goïi laø nghieäp, 
cuõng goïi laø luaät nghi, ñaõ giaûi thích nhö tröôùc. 

Nhö cho neân bieát giôùi bieät giaûi thoaùt, coù caû vò ñaàu tieân, sau khoâng 
coù teân khaùc nhau, chæ bieåu saùt-na ñaàu tieân vaø voâ bieåu, ñöôïc bieät giaûi 
thoaùt vaø teân ñaïo nghieäp. Nghóa laø luùc thoï giôùi, voâ bieåu cuûa bieåu ñaàu tieân 
vì töø boû caùc vieäc aùc, neân y cöù ôû nghóa xaû cuûa bieät ñaàu tieân, ñaët teân Bieät 
giaûi thoaùt. Hoaëc vì bieät ñaàu tieân ñöôïc öùng vôùi tu, neân goïi laø bieät giaûi 
thoaùt. Hoaëc bieät kia ñaàu tieân khôûi raát coù theå vöôït qua nhö nguïc, ñöôøng 
aùc hieåm, neân goïi laø bieät giaûi thoaùt, töùc bieåu cuûa saùt-na ñaàu tieân vaø voâ 
bieåu, cuõng ñöôïc goïi laø ñaïo nghieäp caên baûn. Ñaàu tieân, ngaên ngöøa thaân, 
ngöõ, vì raát thích hôïp nghieäp tö, neân töø nieäm thöù hai cho ñeán chöa xaû, 
khoâng goïi laø bieät giaûi thoaùt, goïi laø luaät nghi bieät giaûi, khoâng goïi laø ñaïo 
nghieäp, chæ goïi laø khôûi sau. 

Ñaõ noùi veà an laäp khaùc nhau veà luaät nghi, nay seõ noùi veà luaät nghi 
thaønh töïu khaùc nhau. Ai thaønh töïu luaät nghi naøo? 

Tuïng raèng: 
Taùm thaønh bieät giaûi thoaùt 
Baäc Thaùnh ñöôïc tónh löï 
Thaønh tónh löï ñaïo sinh 
Hai sau tuøy taâm chuyeån. 

Luaän cheùp: Taùm chuùng ñeàu thaønh töïu luaät nghi bieät giaûi thoaùt. 
Nghóa laø töø Bí-soâ cho ñeán Caän truï. Tónh löï sinh, nghóa laø luaät nghi naøy 
do töø tónh löï sinh hoaëc döïa vaøo tónh löï sinh. Neáu ngöôøi ñöôïc tónh löï  thì 
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chaéc chaén seõ thaønh. luaät nghi naøy, quyeán thuoäc tónh löï cuõng goïi laø tónh 
löï ñaïo sinh. Luaät nghi baäc Thaùnh ñeàu thaønh töïu ñaïo naøy. Laïi, hai thöù, 
nghóa laø Höõu hoïc, Voâ hoïc, trong ba luaät nghi ñaõ noùi ôû tröôùc, tónh löï ñaïo 
sinh, tuøy taâm maø chuyeån, khoâng phaûi bieät giaûi thoaùt, vì sao? Vì taâm 
khaùc, voâ taâm cuõng thöôøng chuyeån neân hai thöù luaät nghi voâ laäu tónh löï 
cuõng goïi laø luaät nghi döùt. 

Caên cöù vaøo vò naøo ñeå kieán laäp? 
Tuïng raèng: 

Chín Voâ giaùn, Vò chí 
Caâu sinh hai, goïi ñoaïn. 

Luaän cheùp: Chín ñaïo Voâ giaùn trong ñònh Vò chí, luaät nghi voâ laäu 
cuûa tónh löï caâu sinh, do giôùi coù coâng naêng döùt haún trieàn duïc, giôùi aùc vaø 
coâng naêng khôûi hoaëc, goïi laø luaät nghi döùt, chæ trong ñònh Vò chí, vì coù 
ñoái trò döùt. Do ñoù, chæ goàm nhieáp chín ñaïo Voâ giaùn. Trong ñaây, Thi-la 
vì dieät giôùi aùc, hoaëc coù luaät nghi tónh löï, khoâng phaûi luaät nghi döùt, neân 
coù boán luaän chöùng: 

1. Tröø ñònh Vò chí, chín ñaïo Voâ giaùn, luaät nghi tónh löï höõu laäu 
khaùc. 

 
chí. 

 
2. Döïa vaøo luaät nghi voâ laäu cuûa chín ñaïo Voâ giaùn trong ñònh vò 
 
3. Caên cöù vaøo luaät nghi höõu laäu cuûa chín ñaïo Voâ giaùn trong  ñònh 

vò chí. 
4. Tröø chín ñaïo Voâ giaùn trong ñònh Vò chí, taát caû luaät nghi voâ  laäu 

khaùc. 
Nhö vaäy, hoaëc coù luaät nghi voâ laäu, khoâng phaûi luaät nghi döùt,  neân 

coù boán luaän chöùng: Nghóa laø theo thöù lôùp traùi vôùi boán luaän chöùng tröôùc, 
neân bieát. 

Neáu vaäy Ñöùc Theá toân ñaõ löôïc noùi veà giôùi. 
Laønh thay! Luaät nghi thaân 
Laønh thay! Luaät nghi ngöõ 
Laønh thay! Luaät nghi yù 
Luaät nghi khaép, laønh thay! 

Laïi, Kheá kinh noùi: Neáu kheùo giöõ gìn, neân kheùo an truï luaät nghi 
nhaõn caên. 

Luaät nghi yù caên naøy laáy gì laøm töï taùnh? 
Töï taùnh cuûa hai caên naøy chaúng phaûi voâ bieåu saéc. 
Neáu vaäy laø sao? 
Tuïng raèng: 
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Chaùnh tri hôïp chaùnh nieäm 
Goïi luaät nghi yù caên. 

Luaän cheùp: Luaät nghi yù caên, moãi luaät nghi ñeàu duøng chaùnh tri, hôïp 
vôùi chaùnh nieäm laøm töï theå, neân Kheá kinh noùi: Maét thaáy saéc roài, khoâng 
möøng, khoâng lo, thöôøng an truï, xaû chaùnh tri, chaùnh nieäm. Nhö vaäy, cho 
ñeán yù roõ phaùp roài, lieät keâ danh rieâng roài, noùi laäp laïi, hôïp noùi, ngaên döùt, 
nghóa laø hai luaät nghi. Nhö thöù lôùp hai laøm theå. Nay, neân tö duy löïa choïn 
bieåu vaø voâ bieåu. 

Ai thaønh töïu giôùi haïn naøo? Thôøi phaàn naøo? Vaû laïi, noùi veà thaønh 
luaät nghi, baát luaät nghi voâ bieåu. 

Tuïng raèng: 
Truï voâ bieåu bieät giaûi 
Chöa xaû thöôøng thaønh hieän 
Sau saùt-na thaønh quaù 
Baát luaät nghi cuõng vaäy. 
Ñöôïc luaät nghi tónh löï 
Thöôøng thaønh quaù vaø vò 
Thaùnh, ñaàu tröø quaù khöù 
Truï ñaïo ñònh thaønh giöõa. 

Luaän cheùp: truï Boå-ñaëc-giaø-la bieät giaûi thoaùt, töø saùt-na ñaàu tieân, 
cho ñeán chöa gaëp caùc duyeân xaû giôùi cuûa xaû hoïc xöù, v.v..., thöôøng thaønh 
hieän theá gian. Voâ bieåu cuûa luaät nghi bieät giaûi thoaùt naøy, sau saùt-na ñaàu 
tieân cuõng thaønh quaù khöù, noùi chöa xaû ôû tröôùc, truyeàn ñi ñeán sau, nhö 
noùi an truï luaät nghi bieät giaûi thoaùt. Truï baát luaät nghi, neân bieát cuõng vaäy, 
nghóa laø töø nieäm ñaàu cho ñeán chöa thoï luaät nghi, v.v..., xaû duyeân giôùi aùc 
thöôøng thaønh voâ bieåu giôùi aùc hieän theá gian. Sau saùt-na ñaàu tieân, cuõng 
thaønh quaù khöù. Ñoái vôùi höõu tình ñaït ñöôïc luaät nghi tónh löï, cho ñeán chöa 
xaû ñeán nay, phaàn nhieàu luoân thaønh quaù khöù, vò lai. Söï sinh tröôùc ñaõ maát 
luaät nghi cuûa ñònh quaù khöù. 

Nay, saùt-na ñaàu tieân, seõ laïi ñöôïc luaät nghi kia, neân thuaän vôùi lu- 
aät nghi ñònh thuoäc veà phaàn quyeát traïch. Trong saùt-na ñaàu tieân, khoâng 
thaønh quaù khöù, söï sinh khaùc khi ñaõ ñöôïc xaû luùc cheát. Söï sinh hieän nay 
khoâng chaáp nhaän laïi ñöôïc phaùp kia. Vì phaân bieät phaùp kia, neân noùi phaàn 
nhieàu noùi luaät nghi voâ laäu. Taát caû baäc Thaùnh phaàn nhieàu thaønh quaù khöù, 
vò lai, chæ saùt-na ñaàu tieân khoâng thaønh quaù khöù. Vì Thaùnh ñaïo cuûa loaïi 
naøy ôû tröôùc chöa sinh. Xöa chöa heà ñöôïc saùng laäp, ñöôïc goïi laø ñaàu, vì 
tröôùc ñöôïc roài maát. Nay khi saùng laäp ñöôïc, cuõng ñöôïc quaù khöù. 

Ñaõ töøng sinh: Sau saùt-na ñaàu tieân, cho ñeán chöa xaû, cuõng thaønh 
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quaù khöù, thaønh töïu vò lai, cho ñeán chöa baùt Nieát-baøn voâ dö. Neáu nhaäp 
tónh löï vaøo ñaïo voâ laäu, thì nhö thöù lôùp thaønh luaät nghi cuûa ñaïo tónh löï, 
khoâng phaûi khi xuaát quaùn coù thaønh hieän taïi, vì voâ bieåu cuûa ñaïo ñònh tuøy 
taâm chuyeån, neân taâm taùn hieän tieàn, thì khoâng coù voâ bieåu cuûa ñaïo ñònh 
kia. 

Ñaõ noùi veà an truï luaät nghi thieän, aùc, trong truï thì theá naøo? 
Tuïng raèng: 

Trong truï coù voâ bieåu 
Tröôùc thaønh giöõa, sau hai. 

Luaän cheùp: Noùi trong truï, nghóa laø phi luaät nghi, phi baát luaät nghi. 
Nghieäp ñaõ khôûi khoâng haún taát caû ñeàu coù voâ bieåu. Neáu coù voâ bieåu töùc laø 
giôùi thieän, hoaëc thuoäc veà chuûng loaïi giôùi aùc, hoaëc khoâng phaûi hai loaïi. 
Saùt na ñaàu lieân kia chæ thaønh theá gian giöõa, nghóa laø thaønh hieän taïi. Ñaây 
laø vì trong quaù khöù, vò lai, neân sau saùt-na ñaàu tieân chöa xaû ñeán nay, 
thöôøng thaønh voâ bieåu cuûa hai ñôøi quaù khöù, hieän laïi. 

Neáu coù an truï luaät nghi, baát luaät nghi, thì coù thaønh töïu voâ bieåu 
thieän, aùc hay khoâng? Neáu coù thaønh töïu thì traûi qua thôøi gian bao laâu? 

Tuïng raèng: 
Truï luaät, baát luaät nghi 
Khôûi voâ bieåu nhieãm, tònh 
Ñaàu, thaønh giöõa, sau hai 
Ñeán nhieãm, tònh sau cuøng. 

Luaän cheùp: Neáu truï luaät nghi do phieàn naõo vöôït hôn, taïo ra caùc 
nghieäp baát thieän nhö saùt phöôïc, v.v... Do ñoù phaùt khôûi baát thieän voâ bieåu, 
truï baát luaät nghi. Do tín tònh thuaàn khieát, laøm caùc nghieäp thieän toát ñeïp 
nhö: leã Phaät, v.v... Do ñoù cuõng phaùt khôûi caùc thieän voâ bieåu, cho ñeán hai 
taâm naøy chöa döùt ñeán nay, ñaõ phaùt voâ bieåu thöôøng noái tieáp nhau, nhöng 
nieäm ñaàu tieân kia, chæ thaønh hieän taïi. Nieäm thöù hai, v.v... coù caû thaønh 
quaù khöù, hieän taïi. 

Ñaõ noùi veà voâ bieåu, thaønh nghieäp bieåu thì theá naøo? 
Tuïng raèng: 

Bieåu chaùnh taïo thaønh giöõa 
Sau thaønh quaù, phi vò 
Höõu phuù vaø voâ phuù 
Chæ thaønh töïu hieän taïi. 

Luaän cheùp: Taát caû an truï luaät nghi, baát luaät nghi vaø truï ôû giöõa, cho 
ñeán chaùnh taïo taùc caùc nghieäp bieåu ñeán nay thöôøng thaønh hieän bieåu. Sau 
saùt-na ñaàu tieân ñeán chöa xaû veà sau thöôøng thaønh quaù khöù, khoâng thaønh 
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töïu bieåu vò lai, nghóa laø khoâng thuaän theo saéc, taâm theá gian vì yeáu keùm, 
neân caùc voâ bieåu taùn, cuõng ñoàng vôùi giaûi thích naøy. 

Höõu phuù voâ phuù cuõng laø bieåu voâ kyù, chaéc chaén khoâng coù coâng 
naêng thaønh töïu quaù khöù, vò lai, vì söùc phaùp yeáu keùm, neân chæ coù coâng 
naêng daãn khôûi phaùp ñeàu coù haønh ñaéc, vì söùc ñaéc thua keùm, neân khoâng 
theå daãn sinh töï loaïi noái tieáp nhau, coù theå phaùp dieät roài, ñuoåi theo ñaéc, 
noùi thaønh, cuõng khoâng coù coâng naêng traùi vôùi phaùp ñöông lai cuûa ñaéc. 

Leõ naøo khoâng phaûi bieåu naøy nhö taâm, naêng khôûi, reõ ra cuõng coù 
thaønh ñôøi quaù khöù, vò lai nghóa laø söùc bieåu naøy yeáu keùm chaêng? 

Chính vì söï yeáu keùm cuûa bieåu kia, neân lôøi traùch cöù naøy phi lyù, vì 
ñoái töôïng khôûi yeáu keùm so vôùi taâm, naêng khôûi. Vì sao? Vì nhö taâm voâ 
kyù, chuû theå phaùt nghieäp bieåu, nghieäp bieåu, ñoái töôïng phaùt, vì baát sinh voâ 
bieåu, neân bieát ñoái töôïng khôûi yeáu keùm so vôùi taâm, naêng khôûi. 

Nhö danh luaät nghi ñaõ coù khaùc nhau, hieäu laø baát luaät nghi cuõng coù 
khaùc nhau chaêng? 

Cuõng coù. 
Vieäc naøy laø theá naøo? 
Tuïng raèng: 

Haønh aùc, nghieäp giôùi aùc 
Nghieäp ñaïo baát luaät nghi. 

Luaän cheùp: Haønh vi aùc naøy laø teân khaùc cuûa naêm thöù, laø söï sai khaùc 
cuûa danh baát luaät nghi, laø ñieàu maø nhöõng ngöôøi hieåu bieát quôû traùch. 
nhaøm chaùn. Vì quaû phi aùi, neân ñaët teân haønh aùc, vì chöôùng ngaïi thi-la 
thanh tònh, neân goïi laø giôùi aùc, vì ñoái töôïng taïo taùc cuûa thaân, ngöõ, neân 
goïi laø nghieäp. Tö nghieäp, coâng naêng thích hôïp thuoäc veà caên baûn, vì con 
ñöôøng maø nghieäp ñaõ ñi, neân goïi laø nghieäp ñaïo, thaân, ngöõ baát tònh goïi laø 
baát luaät nghi. Nhöng danh töø ñaïo nghieäp chæ goïi nieäm ñaàu tieân ñi suoái 
qua vò tröôùc, sau, deå ñaët ra boán danh khaùc. Nay, neân tö duy löïa choïn. 

Neáu ñaõ thaønh töïu bieåu, thì coù thaønh töïu voâ bieåu hay chaêng? 
Neân taïo ra boán luaän chöùng: Tuïng raèng: 

Thaønh bieåu phi voâ bieåu 
Truï giöõa keùm, tö taùc 
Xaû chöa sinh bieåu ñònh 
Thaønh voâ bieåu, phi bieåu. 

Luaän cheùp: Chæ thaønh töïu bieåu, phi voâ bieåu. Nghóa laø truï phi luaät 
nghi, phi baát luaät nghi. Thieän, aùc yeáu keùm, tö taïo thieän, taïo aùc. Hai 
nghieäp thaân, ngöõ chæ coù coâng naêng phaùt bieåu, ñaây coøn khoâng coù khaû 
naêng phaùt nghieäp voâ bieåu, huoáng chi bieåu maø caùc tö voâ kyù ñöôïc   phaùt. 



SOÁ 1563 - LUAÄN A TYØ ÑAÏT MA HIEÅN TOÂNG, Quyeån 19 333 
 

Tröø höõu döïa vaøo phöôùc vaø thaønh ñaïo nghieäp. Bieåu kia duø yeáu keùm, 
nhöng vì tö khôûi cuõng phaùt voâ bieåu, neân chæ thaønh voâ bieåu, khoâng phaûi 
nghieäp bieåu. Nghóa laø Boå-ñaëc-giaø-la ñöôïc tónh löï, nay bieåu chöa sinh, 
sinh tröôùc ñaõ xaû, ñeàu thaønh phi luaän chöùng, nhö lyù neân tö  duy. 

Nhö theá, kieán laäp bieåu vaø voâ bieåu thaønh töïu roài, ôû trong ñoù söï sai 
khaùc giöõa ba thöù luaät nghi theá naøo maø ñöôïc? 

Tuïng raèng: 
Ñònh sinh ñöôïc tónh löï 
Thaùnh kia ñöôïc ñaïo sinh 
Luaät nghi bieät giaûi thoaùt 
Ñöôïc do ngöôøi khaùc daïy. 

Luaän cheùp: Luaät nghi tónh löï ñeàu coù ñöôïc vôùi taâm. Neáu ñöôïc caên 
baûn phaàn gaàn höõu laäu, luaät nghi tónh löï, taâm cuûa ñòa tónh löï. Baáy giôø, 
vì ñöôïc taâm cuøng coù, neân töø coõi Voâ saéc maát, khi sinh coõi Saéc, tuøy theo 
ñöôïc tónh löï sinh ñaéc trong ñòa kia, töùc cuõng ñöôïc luaät nghi cuøng vaän 
haønh, luaät nghi voâ laäu cuõng ñi chung vôùi taâm. Neáu ñöôïc taâm ñòa tónh löï, 
phaàn caên baûn ñeán gaàn voâ laäu, luùc aáy beøn ñöôïc tieáng voâ laäu kia laøm saùng 
toû taâm tónh löï ôû tröôùc. Laïi noùi lôøi Thaùnh goïi laø phaân bieät laáy saùu ñòa tónh 
löï voâ laäu, coù taâm voâ laäu. Nghóa laø ñònh Vò chí, trung gian vaø boán ñònh 
caên baûn, khoâng phaûi ba phaàn gaàn (Nhö ôû sau seõ noùi). 

Luaät nghi bieät giaûi thoaùt, do ñaéc giaùo, v.v... cuûa ngöôøi khaùc, do 
coâng naêng ngöôøi khaùc giaùo hoùa, goïi laø vì ngöôøi khaùc. 

Töø söùc giaùo hoùa do ngöôøi khaùc phaùt giôùi nhö theá, neân noùi giôùi naøy 
ñöôïc do ngöôøi khaùc giaùo hoùa. Giôùi naøy laïi coù hai thöù, nghóa laø töø Boå- 
ñaëc-giaø-la, Taêng giaø, vì coù khaùc nhau. Töø Taêng giaø ñöôïc, nghóa laø Bí-soâ, 
Bí-soâ-ni vaø chaùnh hoïc giôùi. Töø Boå-ñaëc-giaø-la ñöôïc, nghóa laø naêm thöù 
giôùi khaùc. Caùc sö Tyø-baø-sa trong Tyø naïi da noùi coù möôøi thöù ñöôïc giôùi, 
cuï tuùc. vì goàm nhieáp möôøi thöù kia, neân laïi noùi. Möôøi thöù ñoù laø: 

1. Do töï nhieân: Nghóa laø Phaät, Ñoäc giaùc töï nhieân, töùc trí do khoâng 
töø sö chöùng, khi trí naøy ñöôïc giôùi cuï tuùc. 

2. Do Ñöùc Phaät baûo: “Thieän lai Tyø-kheo!”. Nhö Da-xaù, v.v..., do 
naêng löïc aû nguyeän, do oai töùc Phaät che chôû. 

3. Do ñöôïc nhaäp chaùnh taùnh ly sinh: Nhö naêm Bí-soâ do chöùng kieán 
ñaïo, ñöôïc giôùi cuï tuùc. 

4. Do tín nhaän Phaät laøm Ñaïi sö: Nhö Ñaïi Ca-dieáp. 
5. Do kheùo ñaùp caâu hoûi: Nhö Toâ-ñaø-di. 
6. Do kính thoï taùm phaùp toân troïng: Nhö Ñaïi Sinh chuû. 
7. Do sai khieán: laø phaùp truyeàn trao cho Ni. 
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8. Do giöõ luaät laø ngöôøi thöù naêm: laø ôû bieân giôùi cuûa nöôùc. 
9. Do Thaäp chuùng: Nghóa laø ôû giöõa nöôùc nôi Phaät phaùp löu haønh. 
10. Do ba laàn noùi: Quy Phaät, Phaùp, Taêng, nhö saùu möôi Hieàn boä, 

nhoùm hôïp chung, thoï cuï giôùi. 
Trong ñaây, hoaëc söùc aû nguyeän, hoaëc do a-theá-da vieân maõn toät böïc, 

hoaëc ñöôïc oai thaàn cuûa ñöùc Baïc-giaø-phaïm che chôû, tuøy theo söï thích 
öùng cuûa mình, ñöôïc giôùi cuï tuùc. 

Nhö theá ñaõ noùi veà luaät nghi bieät giaûi thoaùt. Neân giôùi haïn thôøi gian 
bao laâu? kyø haïn caàn thieát maø thoï. Tuïng raèng: 

Luaät nghi bieät giaûi thoaùt 
Suoát ñôøi hoaëc ngaøy, ñeâm. 

Luaän cheùp: Baûy chuùng ñaõ döïa vaøo giôùi bieät giaûi thoaùt, nhöng phaûi 
thoï suoát ñôøi. 

Caän truï nöông theo giôùi bieät giaûi thoaùt, chæ thoï trong moät ngaøy, 
ñeâm.  

Thôøi gian naøy ñöôïc aán ñònh nhö vaäy. 
Vì sao nhö theá? 
Vì khoâng phaûi nghóa lyù töông öng vôùi Tyø-naïi-da, khoâng phaûi ñaáng 

Nhaát thieát trí coù khaû naêng ño löôøng traéc nghieäm söï thaät kia. 
Coù sö khaùc noùi: Ñöùc Theá toân bieát haïn möùc thôøi gian cuûa giôùi chæ 

coù hai thöù: 
1. Haïn möùc troïn ñôøi 
2. Haïn möùc  ngaøy, ñeâm. 
Laïi noùi ngaøy, ñeâm laø nöûa thaùng, v.v..., neân Phaät chæ noùi hai thôøi 

gian thoï giôùi. Do trong kinh, Ñöùc Phaät chæ noùi ngaøy ñeâm, neân phaùi Ñoái 
Phaùp cuõng noùi theá naøy: Luaät nghi caän truï chæ thoï moät ngaøy moät ñeâm, 
neân coù phaùp laøm chöôùng ngaïi, khieán cho quaù ngaøy ñeâm, giôùi ngöôøi kia 
thoï baát sinh tieáp, neân trong Kinh Phaät chæ noùi ngaøy ñeâm, khoâng noùi thôøi 
gian hoaëc naêm, hoaëc möôøi., v.v... 

Nhöng, coù noùi: Ñöùc Phaät quaùn saùt caên cô ñaõ ñöôïc giaùo hoùa khoù 
ñieàu phuïc. Vaû laïi, neân trao cho giôùi moät ngaøy ñeâm, chaúng phaûi khoâng 
vöôït qua thôøi gian naøy. 

Caên cöù vaøo lyù, giaùo naøo ñeå noùi nhö theá? 
Vì vöôït qua thôøi gian naøy, giôùi sinh, khoâng traùi vôùi lyù. 
Laïi, keùm haïn thôøi gian naøy, traùi vôùi lyù naøo? 
Nghóa laø caên cô ñaõ ñöôïc giaùo hoùa coù khoù ñieàu phuïc: Ñaõ thöøa nhaän 

vì noùi luaät nghi moät ngaøy moät ñeâm. 
Sao khoâng vì ñieàu phuïc daàn keû khoù ñieàu phuïc? 
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Noùi chæ thôøi gian moät ngaøy, moät ñeâm, laø do caên taùnh khoù ñieàu 
phuïc, coù nhieàu phaåm, nhöng khoâng heà noùi do ñoù bieát coù thôøi gian chaéc 
chaén cuûa caän truï, hoaëc giaûm, hoaëc taêng, aáy laø khoâng phaùt giôùi. 

Vì Ñöùc Theá toân quaùn saùt thaáy, neân chæ noùi caän truï naøy y cöù ôû bôø 
meù naøo ñöôïc baát luaät nghi? 

Tuïng raèng: 
Giôùi aùc khoâng ngaøy ñeâm 
Do khoâng nhö thoï thieän. 

Luaän cheùp: Phaûi suoát theá gian gaây taïo caùc nghieäp aùc, ñöôïc baát 
luaät nghi, khoâng phaûi moät ngaøy ñeâm nhö giôùi caän truï. Vì sao? Vì giôùi 
aùc naøy khoâng phaûi thoï nhö giôùi thieän, nghóa laø khoâng coù laäp kyø haïn, ñoái 
tröôùc thaày thoï baát luaät nghi, nhö giôùi caän truï: “Trong moät ngaøy ñeâm toâi 
quyeát ñònh thoï baát luaät nghi”. Vì laø nghieäp bò ngöôøi trí quôû traùch, nhaøm 
chaùn, neân duø cuõng khoâng coù laäp kyø haïn, ñoái tröôùc thaày: “Toâi seõ taïo caùc 
nghieäp aùc suoát theá gian” maø laø do phaùt khi yù öa huûy hoaïi vieäc thieän, 
muoán maõi maõi laøm aùc, ñöôïc baát luaät nghi, khoâng phaûi khôûi yù öa thích 
taïo taùc taïm thôøi, vì khoâng coù thaày maø coù ñöôïc baát luaät nghi, neân baát luaät 
nghi khoâng coù moät ngaøy ñeâm. Nhöng coâng ñöùc cuûa giôùi caän truï coù theá 
öa chuoäng, do hieän ñoái tröôùc thaày phaûi tuøy söùc thoï, duø khoâng coù yù öa 
thích roát raùo huûy hoaïi vieäc aùc, maø vì trong moät ngaøy ñeâm ñöôïc luaät nghi 
caän truï. Vì cho neân ñöôïc baát luaät nghi khaùc haún vôùi ñöôïc luaät nghi. 

Noùi luaät nghi caän truï moät ngaøy ñeâm, khi muoán chaùnh thoï, seõ thoï 
nhö theá naøo? 

Tuïng raèng: 
Caän truï luùc saùng sôùm 
Döôùi toøa theo thaày thoï 
Tuøy giaùo noùi ñuû chi 
Ngaøy ñeâm lìa trang söùc. 

Luaän cheùp: Luaät nghi caän truï, thoï vaøo luùc saùng sôùm. Nghóa laø thoï 
giôùi naøy, phaûi laø khi maët trôøi moïc. Giôùi naøy vì phaûi traûi qua moät ngaøy 
ñeâm, neân caùc höõu tình tröôùc laäp ra kyø haïn caàn thieát nhö vaày: Toâi seõ 
thöôøng quyeát ñònh thoï luaät nghi caän truï naøy vaøo ngaøy moàng taùm, v.v... 
trong thaùng. Neáu saùng sôùm coù duyeân trôû ngaïi, thì sau khi thoï trai xong 
cuõng ñöôïc thoï. 

Noùi haï toïa, laø ngoài thaáp ôû tröôùc thaày thaân taâm khieâm kính. Thaân 
khieâm kính laø hoaëc ngoài xoåm, hoaëc quyø, cuùi gaáp mình xuoáng chaép tay, 
chæ tröø bò beänh. 

Taâm khieâm kính: Ñoái vôùi thaày truyeàn giôùi, taâm khoâng khinh maïn. 
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Ñoái vôùi Tam baûo, phaùt sinh taâm tín tònh, ñaëc bieät toân troïng, aân caàn, vì 
caùc luaät nghi töø söï kính tín phaùt. Neáu khoâng khieâm kính, thì khoâng phaùt 
luaät nghi. Luaät nghi naøy phaûi töø thaày khoâng chaáp nhaän töï thoï. Veà sau, 
neáu gaëp caùc duyeân phaïm giôùi, do theïn ñoái vôùi giôùi sö, coù theå khoâng traùi 
phaïm, nghóa laø nghi thoï kia duø thieáu taêng thöôïng phaùp mình, do taêng 
thöôïng theá gian, cuõng coù theå khoâng phaïm. 

Thoï luaät nghi naøy neân thuaän theo lôøi thaày daïy, ngöôøi trao giôùi 
veà sau noùi: Ñöøng laøm… tröôùc heát ñöøng cuøng coù nhö vaäy môùi thaønh töø 
sö giaùo, thoï. Khaùc vôùi söï truyeàn thoï naøy, caû hai ñeàu khoâng thaønh. Phaûi 
thoï ñuû taùm chi môùi thaønh caän truï, heã thieáu choã naøo thì caän truï seõ khoâng 
thaønh, vì caùc chi xa lìa leä thuoäc laãn nhau. neân do boán thöù naøy lìa chi saùt, 
v.v..., ôû trong moät thaân coù theå ñaùp cuøng thôøi gian, do caùc thöù xa lìa trong 
leä thuoäc nhau, hoaëc nhieàu, hoaëc ít, vì khaùc nhau nhau. 

Ngöôøi thoï giôùi naøy, taâm lìa söï trang söùc, vì choã kieâu maïn, buoâng 
lung, thöôøng nghieâm thaân ñuû, khoâng caàn phaûi xaû, do duyeân, giôùi kia 
khoâng theå sinh kieâu maïn, buoâng thaû cuûa mình, nhö laø môùi ñoåi khaùc, neân 
thoï luaät nghi naøy, taâm caàn ngaøy ñeâm. Nghóa laø ñeán saùng sôùm, luùc maët 
trôøi vöøa môùi moïc, traûi qua thôøi gian nhö theá, giôùi thöôøng noái tieáp nhau. 
Khaùc vôùi ngöôøi thoï naøy, cho duø sinh haïnh maàu cuõng vaãn khoâng ñöôïc 
luaät nghi. Tuy nhieân vì khieán chieâu caûm quaû ñaùng öa, neân leõ ra cuõng laø 
thoï. 

Noùi caän truï, nghóa laø luaät nghi naøy truï gaàn A-la-haùn, do theo hoïc 
A-la-haùn kia. 

Coù noùi: Giôùi naøy ñeán gaàn giôùi truï suoát theá gian 
Coù noùi: Khi giôùi naøy ñeán gaàn maø truï suoát theá gian. Luaät nghi nhö 

theá hoaëc goïi laø nuoâi lôùn, nuoâi lôùn caên thieän moûng ít cuûa höõu tình khieán 
cho caên thieän höõu tình kia taêng daàn nhieàu. 

Vì sao thoï luaät nghi caän truï naøy phaûi ñuû taùm chi, khoâng döôùi, 
khoâng hôn? 

Tuïng raèng: 
Chi giôùi khoâng buoâng lung 
Boán, moät, ba thöù lôùp 
Vì ngöøa caùc taùnh toäi 
Thaát nieäm vaø kieâu, daät. 

Luaän cheùp: Trong taùm, boán tröôùc laø chi Thi-la, nghóa laø lìa saùt 
sinh ñeán lìa lôøi löøa doái. Do boán thöù naøy lìa taùnh toäi. Keá coù moät thöù laø 
chi khoâng buoâng lung, nghóa laø lìa uoáng caùc thöù röôïu, sinh buoâng lung. 
Duø thoï Thi-la, neáu uoáng caùc thöù röôïu thì taâm buoâng lung, huûy phaïm 
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Thi-la, say thì khoâng theå giöõ gìn chi khaùc. Ba thöù sau laø chi caám. Nghóa laø lìa thoa, trang 
söùc höông, traøng hoa, cho ñeán aên phi thôøi, vì coâng naêng thuaän theo taâm chaùn lìa, neân 
chaùn lìa coù theå chöùng quaû luaät  nghi. 

Vì sao thoï ñuû ba chi nhö theá? Neáu chi khoâng ñuû, aáy laø khoâng coù khaû naêng lìa loãi 
cuûa taùnh toäi, thaát nieäm, kieâu maïn, buoâng lung. Nghóa laø ñaàu tieân lìa saùt, cho ñeán noùi doái, 
coâng naêng ngaên ngöøa taùnh toäi, lìa tham, saân, si, ñaõ khôûi caùc nghieäp aùc nhö saùt sinh, 
v.v... Keá laø lìa uoáng röôïu, coù theå ngaên ngöøa thaát nieäm, do khi uoáng röôïu hay khieán queân 
maát, neân, khoâng neân taïo ra caùc söï nghieäp, thì khoâng theå thuû hoä chi xa lìa khaùc. Keá laø, lìa 
ba phaùp coøn laïi coù theå ngaên ngöøa kieâu maïn, buoâng lung, vì neáu thoï duïng caùc thöù 
höông, traøng hoa, giöôøng gheá cao roäng, taâm taäp caän ca muùa, aáy laø kieâu maïn, cao ngaïo, 
töùc huûy hoaïi giôùi. Vì lìa caùc vieäc aáy, neân taâm aáy laø lìa kieâu maïn. Nghóa laø höông, traøng 
hoa, v.v... neáu thöôøng thoï duïng, laø coøn thuaän vôùi kieâu maïn laø duyeân phaïm giôùi, huoáng 
chi thoï môùi, chöa heà thoï, neân taát caû thöù ñeàu neân lìa boû. Neáu ngöôøi coù khaû naêng vaâng giöõ, 
aên ñuùng thôøi, vì coâng naêng ngaên döùt thöôøng aên, aáy laø ghi nhôù töï thoï luaät nghi caän truï, coù 
theå sinh taâm chaùn lìa theá gian saâu xa. Neáu hai söï phi thôøi thöïc, ñeàu khoâng coù, vì 
thöôøng aên thì khieán taâm buoâng lung, buoâng thaû. Do ñoù, vì nghóa lôùn neân thoï ñuû ba. 
Trong taùm chi naøy, lìa aên phi thôøi laø trai, cuõng laø chi trai, baûy chi coøn laïi laø chi trai, 
khoâng phaûi trai, nhö chaùnh kieán laø ñaïo, cuõng laø chi ñaïo, baûy chi coøn laïi laø chi ñaïo, 
khoâng phaûi ñaïo, vì chæ caän söï ñöôïc thoï caän truï, vì phaùp khaùc cuõng coù thoï caän truï chaêng? 

Tuïng raèng: 
Caän truï khaùc cuõng coù Chaúng thoï Tam quy: 
khoâng. 

Luaän cheùp: Caùc höõu tình chöa thoï luaät nghi caän söï trong moät ngaøy ñeâm quy y Tam 
baûo, noùi ba quy y roài, thoï giôùi caän truï, höõu tình kia cuõng thoï ñöôïc luaät nghi caän truï. 
Khaùc vôùi luaät nghi naøy thì khoâng coù, tröø ngöôøi khoâng bieát, do söùc yù öa thích cuõng phaùt 
luaät nghi. 

Leõ naøo khoâng phaûi ba quy thì thaønh caän söï! Nhö Kheá kinh noùi: Phaät baûo Ñaïi 
Danh: Coù caùc ngöôøi nam baïch y taïi gia, nam caên thaønh töïu, quy y Phaät, Phaùp, Taêng, 
khôûi taâm tònh aân caàn, phaùt lôøi noùi thaønh khaån chaân thaät, töï xöng ta laø OÂ Ba-saùch-ca, 
nguyeän vaâng nhôù giöõ, töø bi hoä nieäm, chæ ñoàng vôùi danh goïi laø OÂ-ba-saùch-ca. Danh naøy 
khoâng traùi vôùi thoï vò ba quy maø chöa thaønh caän söï. Vì sao? Vì phaûi phaùt khôûi luaät nghi 
thaønh caän söï. 

 
 


